PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
a. Tên công trình: 
1.Giảm tổn thất điện năng các TBA công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và điện năng tổn thất lớn khu vực các xã Hương Cần, Văn Miếu, Thanh Sơn, Cự Đồng, Võ Miếu - tỉnh Phú Thọ năm 2026;
2. Giảm TTĐN các TBA công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và điện năng tổn thất lớn khu vực xã Thanh Ba, Chí Tiên, Đông Thành, Quảng Yên, Hoàng Cương-tỉnh Phú Thọ năm 2026;
3. Giảm tổn thất điện năng các TBA công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và điện năng tổn thất lớn các xã Phù Ninh, Phú Mỹ, Dân Chủ, Bình Phú, Trạm Thản - tỉnh Phú Thọ năm 2026;
b. Tên gói thầu: TVTK23.25: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
c. Tổng mức đầu tư:  37.485.000.000 VNĐ (Tổng cộng 03 công trình);
d. Chủ đầu tư: 
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
e. Nguồn vốn: TDTM và KHCB của EVNNPC.
f. Địa điểm: Công trình triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
g. Quy mô của công trình (dự kiến): 
	TT
	Tên Công trình
	Quy mô

	1
	Giảm tổn thất điện năng các TBA công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và điện năng tổn thất lớn khu vực các xã Hương Cần, Văn Miếu, Thanh Sơn, Cự Đồng, Võ Miếu - tỉnh Phú Thọ năm 2026
	- XDM 1,70km đường dây trên không 22kV sử dụng dây ACSR 70/11mm2;
- XDM 3,32km  đường dây trên không 35kV sử dụng dây ACSR 70/11mm2;
- XDM 11 TBA bao gồm: (2x180-35/0.4kV + 6x250-35/0.4kV + 1x320-35/0.4kV + 1x180-22/0.4kV + 1x250-22/0.4kV);
- XDM 1,51km ĐZ 0.4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0.6/1kV-AL/XLPE tiết diện 70mm2.
- XDM 4,28km ĐZ 0.4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0.6/1kV-AL/XLPE tiết diện 95mm2.
- XDM 0,32km ĐZ 0.4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0.6/1kV-AL/XLPE tiết diện 120mm2.

	2
	Giảm TTĐN các TBA công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và điện năng tổn thất lớn khu vực xã Thanh Ba, Chí Tiên, Đông Thành, Quảng Yên, Hoàng Cương-tỉnh Phú Thọ năm 2026
	- XDM 0,1km cáp ngầm 35kV, sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA-W-3x95mm2-35kV;'
- XDM 0,87km đường dây 35kV, sử dụng dây ACSR70/11mm2;'
- XDM 05 TBA bao gồm: (1x400-35/0,4kV + 1x320kVA-35/0,4kV + 3x250-35/0,4kV);
- XDM 3,030km, cải tạo 3.380km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE tiết diện 120mm2.
- Cải tạo, nâng cấp 6,492km ĐZ 0,4kV tiết diện 35-50mm2 lên dây 70-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

	3
	Giảm tổn thất điện năng các TBA công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và điện năng tổn thất lớn các xã Phù Ninh, Phú Mỹ, Dân Chủ, Bình Phú, Trạm Thản - tỉnh Phú Thọ năm 2026
	- XDM 0,35km cáp ngầm 22kV, sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA-W-3x95mm2-24kV;
- XDM: 0,5km đường dây không trung thế 22kV sử dụng dây nhôm lõi thép ASCR 70/11mm2;
- XDM 0,75km đường dây không trung thế 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ASCR 70/11mm2;
- XDM 06 TBA bao gồm: (2x250kVA-35/0,4kV; 01x250kVA-22/0,4kV; 02x320kVA-22/0,4kV; 01x400kVA-22/0,4kV)
- XDM 1,62km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE tiết diện 95mm2 và 0,02km cáp Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x185+1x120) mm2. 
- Cải tạo, nâng cấp 4,21km ĐZ 0,4kV tiết diện 35-50mm2 lên tiết diện 70-120mm2 sử dụng dây cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE


2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Lựa chọn nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm, trách nhiệm cao, năng lực tài chính đảm bảo để phối hợp với Bên mời thầu, thực hiện công tác thiết kế dự án công trình đảm bảo kỹ thuật, tối ưu chi phí đảm bảo tổng mức đầu tư được giao.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.
- Nhà thầu thực hiện công việc trong phạm vị theo quy mô dự kiến như trên các nội dung sau: 
+ Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, trình chủ đầu tư phê duyệt
+ Lập phương án kỹ thuật khảo sát công trình, trình chủ đầu tư phê duyệt.
+ Thực hiện khảo sát, địa hình, địa chất, thu thập thông tin liên quan ... theo quy định. 
+ Lập báo cáo khảo sát xây dựng, trình chủ đầu tư phê duyệt.
+ Thỏa thuận mặt bằng, hướng tuyến, vị trí xây dựng với các bên liên quan.
+ Lập nhiệm vụ thiết kế, trình chủ đầu tư phê duyệt
+ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với quy mô như trên.
+ Trình duyệt và bảo vệ với cấp có thẩm quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: TDTM và KHCB của EVNNPC
- Đại diện chủ đầu tư: 
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc..
- Tiến độ thực hiện: 45 ngày từ khi Hợp đồng có hiệu lực 
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
2.1. Yêu cầu quy định chung về khảo sát 
- Việc khảo sát phải tuân thủ theo Quyết định Số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
	- Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.
	TT
	Ký hiệu
	Tên tài liệu

	1
	QCVN 02:2009/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

	2
	QCVN 04:2009/BTNMT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

	3
	QCVN 08:2008/BTNMT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao

	4
	11 TCN - 2006
	Quy phạm trang bị điện

	5
	TCVN 9362: 2012
	Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

	6
	TCXD 205: 1998
	Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

	7
	TCVN 9363: 2012
	Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

	8
	TCVN 4419: 1987
	Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

	9
	TCVN 9398: 2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng

	10
	TCVN 8224: 2009
	Công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về
lưới khống chế mặt bằng địa hình

	11
	TCVN 8226: 2009
	Công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về lưới khống chế độ cao

	12
	96 TCN 42: 1990
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình - Phần trong nhà

	13
	96 TCN 43: 1990
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình - Phần ngoài trời

	14
	TCXDVN 364: 2006
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS
trong trắc địa công trình

	15
	TCXD 161: 1987
	Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.

	16
	TCXD 112: 1984
	Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng
bằng thiết bị mới (do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình

	17
	22 TCN 259: 2000
	Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

	18
	TCVN 9155: 2012
	Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khoan khảo sát địa chất công trình

	19
	22 TCN 171: 1987
	Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

	20
	TCVN 9352: 2012
	Đất xây dựng Phương pháp thí nghiệm hiện trường Thí nghiệm xuyên tĩnh

	21
	TCVN 9351: 2012
	Đất xây dựng Phương pháp thí nghiệm hiện trường Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

	22
	TCVN 2683: 2012
	Đất xây dựng Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản

	23
	TCVN 4195: 2012
	Đất xây dựng Phương pháp xác định khối lượng riêng trong PTN

	24
	TCVN 4196: 2012
	Đất xây dựng Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong PTN

	25
	TCVN 4197: 2012
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong PTN

	26
	TCVN 4198: 1995
	Đất xây dựng Phương pháp xác định thành phần hạt trong PTN

	27
	TCVN 4199: 1995
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong PTN ở máy cắt phẳng

	28
	TCVN 4200: 2012
	Đất xây dựng
Phương pháp xác định tính nén lún trong PTN

	29
	TCVN 4201: 2012
	Đất xây dựng Phương pháp xác độ chặt tiêu chuẩn trong PTN

	30
	TCVN 4202: 2012
	Đất xây dựng  Phương pháp xác độ khối lượng thể tích trong PTN

	31
	TCVN 9153: 2012
	Công trình thủy lợi Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

	32
	TCVN 8868: 2011
	Phương pháp thí nghiệm đất dính trên máy nén 3 trục sơ đồ nén UU, CU, nén nở hông

	33
	TCVN 8724: 2012
	Công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉtự nhiên của đất rời trong PTN

	34
	TCVN 8723: 2012
	Phương pháp xác định hệ số thấm của đất
trong phòng thí nghiệm

	35
	TCXD 81: 1981
	Nước dùng trong xây dựng 
Các phương pháp phân tích hóa học

	36
	TCVN 3934: 1985
	Chống ăn mòn xây dựng
Phân loại môi trường xâm thực

	37
	94 TCN 16-99
	Quy phạm điều tra vùng lũ sông
không ảnh hưởng thủy triều

	38
	94 TCN 26 - 2002
	Quy phạm quan trắc mực nước vùng sông 
ảnh hưởng thủy triều

	39
	94 TCN 8 - 2006
	Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ

	40
	14 TCN 4 - 2003
	Thành phần nội dung khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi


2.2 Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng: 
- Nhà thầu khảo sát lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.
- Nội dung của nhiệm vụ khảo sát tuân thủ theo Điều 30 Nghị định 175/2024/NĐ-CP
2.3. Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
- Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.
- Nội dung của nhiệm vụ khảo sát tuân thủ theo Điều 31 Nghị định 175/2024/NĐ-CP
2.4. Lập báo cáo khảo sát xây dựng
- Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát tuân thủ theo Điều 33 Nghị định 175/2024/NĐ-CP
2.5. Lập nhiệm vụ thiết kế: 
- Nhà thầu thiết kế lập nhiệm vụ thiết kế phù hợp với các quy định hiện hành và trình chủ đầu tư phê duyệt.
- Nội dung của nhiệm vụ thiết kế tuân thủ theo Điều 36 Nghị định 175/2024/NĐ-CP
2.6. Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến dự án, chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu, các biên bản đàm phán hợp đồng.
- Nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014;
- Hồ sơ phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:
Triển khai ngay sau khi ký hợp đồng.
4. Báo cáo và thời gian thực hiện:
4.1. Nhà thầu báo cáo định kỳ theo lịch như sau:
- Báo cáo tuần: Trước 10h00' ngày thứ năm hàng tuần.
- Báo cáo tháng: Trước 10h00' ngày 04 hàng tháng.
Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện của nhà thầu, các vướng mắc, tồn tại cần xử lý, các đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư.
4.2. Nhà thầu báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư, hoặc các vấn đề nảy sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.
Nội dung báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
5. Nhà thầu phải nộp Hồ sơ cho Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu, thẩm định phê duyệt bao gồm:
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Báo cáo khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế xây dựng
- Hồ sơ BCKTKT;
- Các văn bản thoả thuận, quyết định phê duyệt của các cơ quan ban ngành, cấp có thẩm quyền liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến.
- Các văn bản thỏa thuận thiết kế của người có thẩm quyền đối với các vị trí đặc biệt (nếu có): khoảng vượt đường sắt, đường bộ, sông, khoảng giao chéo với các đường dây cao thế; các đoạn tuyến liên quan đến hành lang đê, đường giao thông, đất/tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp…;
- Văn bản chỉ rõ khu vực triển khai dự án là thuộc vị trí đã được thực hiện rà phá bom mìn vật nổ của đơn vị có thẩm quyền (Bộ chỉ huy quân sự, ...)
- Hồ sơ thanh, quyết toán theo hợp đồng.
Báo cáo được gửi về Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Phú Thọ. 
